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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 
Việc làm - Dạy nghề giai đoạn 2011-2015 

Thực hiện Công văn số 1379/SKHĐT-VX ngày 14/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng cho giai đoạn 2016-2020;

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm - Dạy nghề giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện các Dự án dạy nghề thuộc CTMTQG Việc làm - Dạy nghề giai đoạn 2011-2015.
1. Đánh giá việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến CTMTQG.
Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2011- 2015 và các quy định pháp luật đã ban hành, hàng năm Liên Sở (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính…) thống nhất xây dựng Kế hoạch để trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư và các bộ liên quan trình Thủ tướng phê duyệt.
Sau khi được Chính phủ phê duyệt và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo nguồn vốn, Liên sở (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính…) thống nhất và trình UBND tỉnh phế duyệt Kế hoạch phân bổ (sau khi được HĐND tỉnh thông qua).
Đồng thời, UBND tỉnh đã có Quyết định phân cấp quản lý các dự án, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc chương trình trên địa bàn, góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng và tiến độ của các hoạt động được hỗ trợ kinh phí.

Như vậy quy trình tổ chức thực hiện các Dự án thuộc Chương trình MTQG tại tỉnh đảm bảo đúng theo những quy định pháp luật đã ban hành.        

2. Đánh giá tình hình quản lý và thực hiện CTMTQG.
2.1.Về Dạy nghề:

2.1.1. Kinh phí.

a) Tổng kinh phí các Dự án dạy nghề thuộc CTMTQG Việc làm - Dạy nghề được đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 là 105.415 triệu đồng (Trong đó, Dự án Phát triền và Đổi mới dạy nghề: 36.280 triệu đồng; Dự án đào tạo nghề cho LĐNT: 69.135 triệu đồng). 

b) Nội dung đầu tư.

- Xây dựng cơ bản: 44.863 triệu đồng.

- Mua sắm thiết bị: 32.312 triệu đồng.

- Hỗ trợ dạy nghề cho LĐNT: 22.400 triệu đồng.

- Đào tạo, bồi dưỡng CBQL và GVDN: 1.480 triệu đồng.

- Đào tạo công chức xã: 2.860 triệu đồng.

- Khảo sát nhu cầu học nghề: 600 triệu đồng.

- Truyền thông, giám sát, đánh giá: 300 triệu đồng.

2.1.2. Kết quả đạt được:

a) Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị dạy nghề.
- Đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường nghề địa phương và các trung tâm dạy nghề cấp huyện. Tổng kinh phí đầu tư xăy dựng cơ bản và thiết bị từ CTMTQG Việc làm và Dạy nghề trong giai đoạn 2011-2015 đạt 78.074 triệu đồng, trong đó: XDCB: 44.683 triệu đồng; Đầu tư mua sắm thiết bị: 33.212 triệu đồng.

- Việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng CSVC và mua sắm thiết bị đã góp phần thay đổi diện mạo các cơ sở dạy nghề. Đến nay, phần lớn các trường dạy nghề địa phương có cơ sở vật chất khá khang trang; thiết bị dạy nghề được đầu tư cơ bản đáp ứng được yêu cầu học nghề đối với một số nghề phổ biến (hàn, cơ khí sửa chữa, điện, điện tử, điện công nghiệp, may, kỹ thuật chế biến món ăn…)  cho nhu cầu học nghề của lao động xã hội.  
- Đến cuối năm 2010, các huyện, thị xã và thành phố Huế đều có trường hoặc trung tâm dạy nghề công lập (9/9) được thành lập và tham gia dạy nghề cho LĐNT.

b) Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Đào tạo nghề cho 17.002 lao động nông thôn với tổng kinh phí 22.400 triệu đồng, trong đó: Học nghề nông nghiệp: 3.357 người, chiếm tỷ 20.2%; Học nghề phi nông nghiệp: 13.645 người, chiếm tỷ lệ 79.8%.

- Nhìn chung dạy nghề cho LĐNT đã giúp lao động nông thôn tham gia các khoá học nghề hoặc tiếp cận với các ngành nghề mới, tạo thêm cơ hội có việc làm, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời nhân rộng các mô hình đã thí điểm có hiệu quả, xây dựng mô hình dạy nghề theo đơn đặt hàng nhằm nâng cao hiệu quả của Đề án.

- Do có nhiều giải pháp, biện pháp phù hợp và có sự giám sát thường xuyên của các cơ quan liên quan đến việc tổ chức thực hiện Đề án nên hiệu qủa sau đào tạo nghề cho LĐNT đã không ngừng tăng. Đối với lĩnh vực phi nông nghiệp có trên 80% lao động sau tốt nghiệp tìm được việc làm (đặc biệt với nghề may công nghiệp có trên 90% lao động sau tốt nghiệp đã tìm được việc làm tại các doanh nghiệp may). Đối với lĩnh vực nông nghiệp, trên 80 % LĐNT sau khi học xong đã mạnh dạn áp dụng những kiến thức, kỹ năng hoặc những ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, tăng thu nhập.
 c) Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức xã.
- Đã đào tạo, bồi dưỡng cho 877 cánbộ công chức xã với tổng kinh phí 2.865 tỷ đồng với các chuyên đề: kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính và công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính cấp xã; nghiệp vụ nghề công tác xã hội… 
- Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Đề án đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công chức xã; góp phần nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án tại các địa phương. Nhiệm vụ này đã được Sở Nội vụ chỉ đạo và đã hoàn thành kế hoạch đề ra.     

d) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên.

- Đã tổ chức bồi dưỡng cho 917 giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề của các cơ sở dạy nghề địa phương (trong đó: nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho 267 giáo viên; bối dưỡng kỹ năng dạy học và kiến thức quản lý cho 650 cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề). Đến nay, có 9/9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố Huế đã bố trí cán bộ theo dõi công tác đào tạo nghề tại các địa phương.

- Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác dạy nghề... đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề của tỉnh, đồng thời từng bước nâng chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề.
2.1.3. Tình hình giải ngân.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện hàng năm, mặc dù khối lượng đều hoàn thành trong năm kế hoạch nhưng thủ tục giải ngân có thể kéo dài sang năm sau (do một số hoạt động phải kéo dài từ tháng 10, 11 đến tháng 1, tháng 2 năm sau), nhưng tổng thề trong 5 năm vẫn đạt tỳ lệ giải ngân là 100%.

2.2.Về Việc làm: 
2.2.1 Nguồn vốn thực hiện Chương trình: (Đính kèm phụ lục1)
2.2.2. Kết quả thực hiện của các dự án:
a) Dự án Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm
Nguồn vốn cho vay để giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm trong giai đoạn 2011- 2015 đã thực hiện có hiệu quả, góp phần giảm nghèo. Trong giai đoạn này, từ nguồn vốn thu hồi và nguồn vốn bổ sung hàng năm, đã giải ngân cho 9.773 dự án vay vốn với tổng số vốn hơn 110,6 tỷ đồng. Thông qua các dự án đã được giải ngân từ Quỹ quốc gia về việc làm đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 9.900 lao động. 
Ngoài ra, Dự án cũng đóng vai trò tích cực trong việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đáng kể tạo việc làm ở khu vực phi kết cấu, tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng yếu thế như lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp có cơ hội vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng.
b)Dự án Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Sở đã có nhiều giải pháp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đặc biệt lao động thuộc hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số như: Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, phối hợp với các đơn vị dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay không có trường hợp người lao động thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tham gia xuất khẩu lao động. 
c)Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động
Dự án hỗ trợ và phát triển thị trường lao động đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường lao động của địa phương, kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động như sau:
+ Đầu tư Trung tâm Dịch vụ việc làm, hỗ trợ tổ chức sàn giao dịch việc làm
Giai đoạn 2011- 2015, Trung tâm dịch vụ việc làm đã được đầu tư 5,5 tỷ đồng để nâng cao năng lực hoạt động và đến nay cơ bản đã hoàn thiện hệ thống sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh tại 12 Phan Chu Trinh và 63 Đặng Tất góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
Ngoài ra, Trung tâm được cấp thêm 990 triệu đồng để tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Đến nay, hàng tháng Trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức hai phiên giao dịch việc làm vào các ngày 05 và 20 nhằm kết nối Cung - Cầu lao động của địa phương, giúp cho người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm và giúp cho doanh nghiệp có được những lao động phù hợp và đủ số lượng theo quy mô, yêu cầu công việc.
Kết quả, đã tổ chức 143 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 30 phiên giao dịch tại các huyện, thị xã, trường Đại học, cao đẳng, …
Số lao động được tư vấn, GTVL: 118.400 người
Số lao động được dạy nghề        :   4.330 người
Số lao động được Trung tâm giới thiệu có được việc làm: 11.830 người
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động:
Từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, bước đầu tham gia vào hệ thống cổng thông tin điện tử về việc làm của Bộ Lao động- TB và XH qua website:  www.vieclamvietnam.gov.vn, đồng thời vận hành tốt cổng thông tin điện tử địa chỉ www.vieclamhue.vn. Hiện nay, Trung tâm dịch vụ việc làm đang từng bước chuyển tải thông tin lên cổng thông tin điện tử về việc làm, cập nhật và phổ biến thông tin thị trường lao động, giúp người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng khác có thể dễ dàng tra cứu thông tin lao động và việc làm. 
Hoạt động điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu Cung- Cầu lao động hàng năm được Sở Lao động- TB và XH tổ chức thực hiện tốt, đáp ứng mục tiêu đã đề ra. Thông tin Cung - Cầu lao động được chuyển về Bộ Lao động- TB và XH xử lý trước khi chuyển vào phần mềm cơ sở dữ liệu, giúp các địa phương chủ động khai thác và sử dụng số liệu đã được cập nhật để phục vụ cho công tác tham mưu, xây dựng chương trình, đề án, ... của địa phương.
- Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá:
+ Hoạt động nâng cao năng lực cán bộ
Nhằm góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác lao động - việc làm, hàng năm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về việc làm cho bình quân 322 cán bộ làm công tác việc làm của phòng Lao động- TB và XH các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ của 152 xã/phường/thị trấn trên địa bàn Tỉnh.
+ Hoạt động truyền thông: 
Hàng năm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thường xuyên tuyên truyền các nội dung về lao động, việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động về việc làm, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống. Kết quả, giai đoạn 2011- 2015 đã xây dựng hơn 50 tin, bài, phóng sự trên các báo Thừa Thiên Huế, Lao động- Xã hội, Đài TRT, VTV Huế;  phát hành hơn 110.000 tờ gấp để tuyên truyền về các chính sách về lao động và việc làm.
+ Hoạt động giám sát - đánh giá:
Hàng năm đều thực hiện giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG về việc làm từ cấp xã (một số xã/phường/thị trấn) và các huyện, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế.
II. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

1. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc. 

1.1.Về dạy nghề:

a) Thuận lợi:

- Đã được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành ở trung ương; sự quan tâm chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp đồng bộ giữa các sở và UBND các địa phương.
- Do các chính sách và cơ chế vận hành được luật hoá, vì vậy việc quản lý, điều hành và thực hiện các CTMTQG rất thuận lợi do giảm các thủ tục hành chính không cần thiết.

- UBND tỉnh đã có Quyết định phân cấp quản lý các dự án, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc chương trình trên địa bàn, góp phần nâng cao trách nhiệm và chất lượng các công trình được hỗ trợ kinh phí.

b) Khó khăn:

- Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản cho các trường nghề trọng điểm của địa phương rất lớn, nhưng khả năng cân đối, bố trí vốn rất hạn chế, do đó tiến độ đầu tư, thực hiện các chương trình, dự án gặp nhiều khó khăn, hàng năm phải phân kỳ đầu tư cho phù hợp với kế hoạch vốn giao, dẫn đến nhiều dự án thi công kéo dài, chậm phát huy hiệu quả đầu tư. 

- Việc tuyển sinh học nghề ngày càng khó ở tất cả các hệ, đặc biệt là hệ trung cấp nghề và cao đẳng nghề (số lượng tuyển sinh giảm dần theo các năm; một số trường không hoàn thành kế hoạch tuyển sinh do UBND tỉnh giao. Nguyên nhân: nhu cầu lao động kỹ thuật của các doanh nghiệp trên địa bàn không nhiều (Chủ yếu là doanh nghiệp May, Giầy, Lắp ráp điện tử...).

1.2.Về việc làm:
- Đối với dự án Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm: Nguồn vốn bổ sung hàng năm còn hạn chế, định mức cho vay thấp, thủ tục hồ sơ phức tạp, nguồn vốn chủ yếu giải ngân cho các dự án hộ gia đình nên việc tạo thêm việc làm mới gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng giảm cơ cấu lao động trong lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp chưa cao.
- Đối với dự án Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Mặc dù Sở Lao động- TB và XH đã tổng hợp danh sách lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp với các đơn vị dịch vụ để thực hiện tư vấn, tuyển chọn; đối với các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Nhà nước như IM Japan, …đều thông báo đến từng địa phương để lao động đăng ký và hỗ trợ khi lao động xuất cảnh nhưng vẫn không có lao động nào thuộc diện được hỗ trợ đăng ký.
- Đối với dự án Hỗ trợ phát triển thị trường lao động: 
Kinh phí đầu tư nâng cao năng lực của Trung tâm dịch vụ việc làm còn hạn chế do đó ảnh hưởng đến việc đầu tư, mở rộng cơ sở hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Tác động đến tần suất tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ và tăng số lượng các sàn giao dịch việc làm vệ tinh.
Hệ thống thông tin thị trường lao động bước đầu được hình thành nên vẫn chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời, cập nhật cho các đối tượng có nhu cầu và cho công tác quản lý; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, cung cấp và xử lý thông tin thị trường lao động.
2. Đề xuất và kiến nghị:
2.1.Về Dạy nghề:

- Đề nghị Trung ương sớm ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về nguyên tắc, tiêu chí, lồng ghép mục tiêu, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đối với các chương trình MTQG, Chương trình mục tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020;

- Đề nghị tiếp tục bố trí đủ vốn cho các dự án thuộc các Chương trình MTQG, chương trình mục tiêu đến hết năm 2015 chưa bố trí đủ phần vốn NSTW.

- Đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành liên quan tăng mức kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 thuộc lĩnh vực dạy nghể để giảm mức huy động từ người dân và sớm có đủ vốn để đầu tư hoàn thành dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.
2.2.Về Việc làm:
Căn cứ Công văn số 7280/BTC-HCSN ngày 02/6/2015 của Bộ Tài chính về việc thẩm định chủ trương đầu tư CTMTQG Giảm nghèo bền vững và các CTMT giai đoạn 2016-2020, Sở Lao động- TB và XH kiến nghị:
- Không tiếp tục đưa dự án Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm vào CTMT giai đoạn 2016- 2020 do ngân sách nhà nước chuyển vốn trực tiếp cho Ngân hàng chính sách xã hội để cho đối tượng vay theo chính sách hiện hành;
- Đưa các dự án thuộc CTMTQG (Việc làm) giai đoạn 2011- 2015 vào CTMT (Việc làm) giai đoạn 2016- 2020; bao gồm các hoạt động của Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp- Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016- 2020. 
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Sở KH&ĐT theo yêu cầu./.
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